
3. Lịch thi

STT Mã học phần Học phần Số TC Hình thức thi Ngày thi Ca thi Phòng thi Ghi chú

1 ANA301 Giải tích 1 2 Tự luận 15/06/2020 Ca 5 A.606

2 KĐHO2101 Hóa học đại cương _Lớp 1 2 Tự luận 16/06/2020 Ca 5 A.610

3 KĐHO2101 Hóa học đại cương _Lớp 2 2 Tự luận 16/06/2020 Ca 5 A.608

4 KĐHO2101 Hóa học đại cương _Lớp 3 2 Tự luận 16/06/2020 Ca 5 A.606

5 LTML2101 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1_Lớp 1 2 Tự luận 01/07/2020 Ca 5 A.610

6 LTML2101 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1_Lớp 2 2 Tự luận 01/07/2020 Ca 5 A.608

7 LTML2102 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2_Lớp 1 3 Tự luận 06/07/2020 Ca 5 A.610

8 LTML2102 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2_Lớp 2 3 Tự luận 06/07/2020 Ca 5 A.608
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LỊCH THI HỌC KỲ PHỤ ĐỢT 1 - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

1. Quy định về thời gian thi

2. Một số lưu ý
 Ca 1: 8h; Ca 2: 10h; Ca 3: 13h30; Ca 4: 15h30; Ca 5: 17h30; Ca 6: 19h

 - Đối với sinh viên bị trùng lịch thi: Sinh viên bị trùng lịch thi nộp đơn tại phòng Đào tạo B.306, mẫu đơn trên Website Trường (Phòng Đào tạo/Quy chế-   
biểu mẫu/Đơn hoãn thi)trước khi thi 04 ngày làm việc. Phòng Đào tạo sẽ thông báo kế hoạch tổ chức thi những môn bị trùng lịch trên website Trường.

 - Trước khi thi  03 ngày làm việc, sinh viên xem phòng thi, danh sách trên Website Trường (Phòng Đào tạo /Đại học/Kế hoạch đào tạo/Kế hoạch thi/Danh 
sách phòng thi).

 - Khoa/ Bộ môn, Cố vấn học tập, Chủ nhiệm lớp có trách nhiệm thông báo lịch thi tới sinh viên.

 - Phòng Quản trị thiết bị vệ sinh phòng học để phục vụ các lớp SV thi.

 - Các Khoa phân công giảng viên ra đề thi, coi thi, chấm thi theo kế hoạch.

Trang 1



STT Mã học phần Học phần Số TC Hình thức thi Ngày thi Ca thi Phòng thi Ghi chú

9 MIC101 Kinh tế vi mô 3 Tự luận 01/07/2020 Ca 5 A.605

10 MAC201 Kinh tế vĩ mô 3 Tự luận 07/07/2020 Ca 5 A.606

11 PES201 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 Tự luận 16/06/2020 Ca 5 A.605

12 ENG101 Tiếng Anh 1 3
VĐ+ Trắc 

nghiệm
23/06/2020 Ca 5+6 A.705

13 ENG211 Tiếng Anh 2 3
VĐ+ Trắc 

nghiệm
01/07/2020 Ca 5+6 A.705

14 NNTA2103 Tiếng Anh 3 2 Tự luận 06/07/2020 Ca 5 A.602,A.601

15 GEI401 Tin học đại cương 2 Thực hành 01/07/2020 Ca 5 A.901

16 MEC101 Toán cao cấp 3 Tự luận 23/06/2020 Ca 5 A.610

17 MAT101 Toán cao cấp 1 3 Tự luận 01/07/2020 Ca 5 A.604,A.606

18 KĐTO2102 Toán cao cấp 2 2 Tự luận 16/06/2020 Ca 5 A.601

19 KĐTO2106 Xác suất thống kê_Lớp 1 2 Tự luận 15/06/2020 Ca 5 A.610

20 KĐTO2106 Xác suất thống kê_Lớp 2 2 Tự luận 15/06/2020 Ca 5 A.608

21
LA0171

Quy hoạch sử dụng đất 3 Tự luận 23/06/2020 Ca 5 A.610

22 LTĐL2101 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Tự luận 06/07/2020 Ca 5 A.606

23 DTE523 Kỹ thuật xử lý nước cấp 2 Tự luận 15/06/2020 Ca 5 A.606

24 MTĐQ2319 Quan trắc và phân tich môi trường 3 Thực hành 01/07/2020 Ca 5 C.501

25 SPT522 Xử lý mẫu môi trường 2 Tự luận 16/06/2020 Ca 5 A.604

26 QĐQN2608 Định giá đất 2 Tự luận 15/06/2020 Ca 5 A.606

27 CAS412 Đo Đạc Địa Chính 3 Tự luận 23/06/2020 Ca 5 A.610

28 MTQM2620 Hệ thống quản lý chất lượng môi trường 3 Tự luận 16/06/2020 Ca 5 A.604

Trang 2



STT Mã học phần Học phần Số TC Hình thức thi Ngày thi Ca thi Phòng thi Ghi chú

29 MPH401 Phương trình toán lý 2 Tự luận 01/07/2020 Ca 5 A.603

30 QĐKĐ2409 Quy hoạch đô thị 2 Tự luận 01/07/2020 Ca 5 A.603

31 VCC202 Dao động và biến đổi khí hậu 3 Tự luận 23/06/2020 Ca 5 A.610

32 ECC202 Kinh tế học biến đổi khí hậu 2 Tự luận 15/06/2020 Ca 5 A.606

33 EAC104 Lập và phân tích dự án biến đổi khí hậu. 2 Tự luận 15/06/2020 Ca 5 A.606

34 MTCN2306 Các quá trình sinh học trong công nghệ môi trường 2 Tự luận 15/06/2020 Ca 5 A.606

35 INE404
Chuyên đề 2: Tin học ứng dụng trong các lĩnh vực tài nguyên môi 

trường
3 Thực hành 23/06/2020 Ca 5 A.902

36 FLM402 Cơ học chất lỏng 2 Tự luận 15/06/2020 Ca 5 A.605

37 LAD 413 Cơ sở dữ liệu đất đai 2 Tự luận 15/06/2020 Ca 5 A.605

38 QĐQN2505 Đăng ký đất đai 3 Tự luận 06/07/2020 Ca 5 A.605

39 EIA223 Đánh giá tác động môi trường 2 Tự luận 01/07/2020 Ca 5 A.603

40 VEG301 Địa lý kinh tế việt nam 2 Tự luận 16/06/2020 Ca 5 A.604

41 QĐQN2611 Dịch vụ công về đất đai 2 Tự luận 23/06/2020 Ca 5 A.608

42 GIS422 Hệ thống thông tin địa lý 2 Tự luận 15/06/2020 Ca 5 A.605

43 MTĐQ2302 Hoá học phân tích 2 Thực hành 06/07/2020 Ca 5 C.508

44 MTĐQ2301 Hóa kỹ thuật môi trường 2 Tự luận 01/07/2020 Ca 5 A.602

45 FAC223 Kế toán tài chính 2 3 Tự luận 01/07/2020 Ca 5 A.603

46 DYM423 Khí tượng động lực 2 3 Trắc Nghiệm 23/06/2020 Ca 5 A.901

47 KTKN2604 Kiểm toán môi trường 2 Tự luận 06/07/2020 Ca 5 A.605

48 MRE212 Kinh tế tài nguyên biển 2 Tự luận 15/06/2020 Ca 5 A.602

49 CTKT2301 Kỹ thuật điện tử số 3 Thực hành 16/06/2020 Ca 5 A.903

Trang 3



STT Mã học phần Học phần Số TC Hình thức thi Ngày thi Ca thi Phòng thi Ghi chú

50 CTKT2305 Kỹ thuật đồ họa máy tính 2 Tự luận 15/06/2020 Ca 5 A.602

51 NEP404 Lập trình mạng 3 Thực hành 01/07/2020 Ca 5 A.902

52 ATH212 Lý thuyết kiểm toán 3 Tự luận 06/07/2020 Ca 5 A.605

53 ITC403 Mã hóa thông tin 2 Tự luận 15/06/2020 Ca 5 A.602

54 ITD402 Nhập môn cơ sở dữ liệu 2 Tự luận 06/07/2020 Ca 5 A.605

55 LRE212 Pháp luật tài nguyên và môi trường 3 Tự luận 23/06/2020 Ca 5 A.608

56 ERM204 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 2 Tự luận 01/07/2020 Ca 5 A.601

57 MTCN2301 Quá trình cơ bản trong công nghệ môi trường 2 Tự luận 01/07/2020 Ca 5 A.601

58 MTCN2303 Quá trình và thiết bị chuyển khối 3 Tự luận 06/07/2020 Ca 5 A.604

59 MTCN2510 Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 3 Trắc Nghiệm 23/06/2020 Ca 5 A.902

60 ENM522 Quản lý môi trường 2 Tự luận 15/06/2020 Ca 5 A.605

61 MER413 Quản lý tài nguyên và môi trường 2 Tự luận 01/07/2020 Ca 5 A.601

62 LUE312 Sử dụng đất và kinh tế đất 2 Tự luận 06/07/2020 Ca 5 A.604

63 COF203 Tài chính doanh nghiệp 3 Tự luận 23/06/2020 Ca 5 A.608

64 KTTC2301 Tài chính tiền tệ 3 Tự luận 06/07/2020 Ca 5 A.605

65 STE202 Thống kê doanh nghiệp 2 Tự luận 01/07/2020 Ca 5 A.602

66 GHY101 Thủy văn đại cương 2 Trắc Nghiệm 15/06/2020 Ca 5 A.902

67 MTCN2305 Tin học ứng dụng trong môi trường 3 Thực hành 23/06/2020 Ca 5 A.901

68 DIM401 Toán rời rạc 3 Tự luận 16/06/2020 Ca 5 A.604

69 CTKH2306 Trí tuệ nhân tạo 2 Tự luận 23/06/2020 Ca 5 A.606

70 MEE312 Vi sinh kỹ thuật môi trường 2 Tự luận 15/06/2020 Ca 5 A.602

Trang 4



STT Mã học phần Học phần Số TC Hình thức thi Ngày thi Ca thi Phòng thi Ghi chú

71 GSO301 Xã hội học đại cương 2 Tự luận 15/06/2020 Ca 5 A.605

72 HYDS212 Thủy lực học 3 Tự luận 23/06/2020 Ca 5 A.608

73 LTPL2101 Pháp luật đại cương 2 Trắc Nghiệm 15/06/2020 Ca 5 A.901

74 LIS423 Hệ thống thông tin đất đai 2 Tự luận 16/06/2020 Ca 5 A.604

75 GNT1 Giáo dục thể chất 1 1 Thực hành 04/07/2020 Ca 1 Sân Trường

76 ALT1 Giáo dục thể chất 2 1 Thực hành 04/07/2020 Ca 1 Sân Trường

77 ALT2 Giáo dục thể chất 3 1 Thực hành 04/07/2020 Ca 1 Sân Trường

78 BMT1 Giáo dục thể chất 4 _Lớp 1 1 Thực hành 21/06/2020 Ca 1 Sân Trường

79 BMT1 Giáo dục thể chất 4 _Lớp 2 1 Thực hành 21/06/2020 Ca 1 Sân Trường

80 BMT1 Giáo dục thể chất 4 _Lớp 2 1 Thực hành 21/06/2020 Ca 1 Sân Trường

81 BMT2 Giáo dục thể chất 5 _Lớp 1 1 Thực hành 21/06/2020 Ca 2 Sân Trường

82 BMT2 Giáo dục thể chất 5 _Lớp 2 1 Thực hành 21/06/2020 Ca 2 Sân Trường

83 BMT2 Giáo dục thể chất 5 _Lớp 2 1 Thực hành 21/06/2020 Ca 2 Sân Trường

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Anh Huy

Nơi nhận:
- Trưởng các Khoa / Bộ môn trực thuộc Trường;
- Các phòng: KT&ĐBCLGD, TTrGD và PC , QTTB;
- Website trường;
- Lưu VT, ĐT (2).
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